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 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ 
           TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Bản án số: 87/2017/HSST 

Ngày 21 tháng 11 năm 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Tuấn 

Các hội thẩm nhân dân:   

1.Ông Đinh Quốc Việt 

2.Ông Nguyễn Kim Quyết 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Đồng Hỷ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị 

Hường - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân 

huyện  Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tiến hành xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự 

thụ lý số: 84/2017/HSST ngày 03/11/2017 đối với bị cáo: 

Bùi Tiến H, sinh năm 1970. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 14, phường CH, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 7/10; Nghề 

nghiệp: không. Con ông: Bùi Tiến D, đã chết. Con bà: Đào Thị T, sinh năm 1939. Gia 

đình có 5 anh chị em bị cáo là con thứ ba. Vợ: Bùi Thị T,  sinh năm 1972 (đã ly hôn). 

Con: Bùi Tiến A, sinh năm 1994. 

Tiền án: Tại bản án số 60/2013/HSST ngày 19/8/2013 của Tòa án nhân dân huyện 

Đồng Hỷ, xử phạt 54 tháng tù giam, về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành 

xong bản án ngày 06/2/2017. 

Tiền sự: không. 

Nhân thân:  

Tại bản án số 31/HSST ngày 12/4/1999 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, xử 

phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, 18 tháng thử thách, về tội:  “Đánh bạc”. 
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Tại bản án số 60/HSST ngày 25/9/2006 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, xử 

phạt 18 tháng tù giam, về tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 Hiện nay, bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Đồng Hỷ từ ngày 

22/6/2017 đến nay. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

* Người làm chứng: 

1. Anh Đinh Văn S. Sinh năm 1970.         (Vắng mặt) 

Trú quán: Tổ 3, phường CH, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Anh Dương Văn H. Sinh năm 1975.     (Vắng mặt) 

Trú quán: Xóm B, xã HT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

3.Anh Nguyễn Văn H. Sinh năm 1979.          (Vắng mặt) 

Trú quán: Xóm TTh, xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên. 

4.Ông Trần Thanh L. Sinh năm 1959            (Vắng mặt) 

Trú tại : Tổ 17, phường CH, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

 5. Chị Phạm Thị N. Sinh năm 1968                 (Vắng mặt) 

 Trú quán: Xóm AT, Xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Bùi Tiến H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Hồi 6 giờ ngày 22/6/2017, tổ công tác Công an huyện Đồng Hỷ làm nhiệm vụ tại 

khu vực xóm AT, xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên thì nhận được tin báo của quần 

chúng nhân dân tại đoạn đường dân sinh xóm AT có nam thanh niên có biểu hiện mua 

bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã đến kiểm tra, nam thanh niên tự giác khai nhận 

tên là Bùi Tiến H, sinh năm 1970, trú tại tổ 14, thị trấn CH, huyện ĐH, tỉnh Thái 

Nguyên. Kiểm tra người H tổ công tác phát hiện tại túi quần bên phải phía trước H đang 

mặc có 02 chiếc điện thoại di động (01 chiếc nhãn hiệu NOKIA màu đen, và 01 chiếc 

kiểu dáng IPHONE, màu đen, đều đã qua sử dụng); tại túi quần bên trái phía sau H đang 

mặc có 01 chiếc ví giả da màu nâu bên trong có 400.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra xung quanh tại nơi H đứng đã phát hiện 01 

mảnh bát vỡ ở dưới đất gần góc tường nhà cách nơi H đứng 01m, dưới mảnh bát vỡ có 

01 túi nilon màu trắng bên trong có 23 gói nhỏ (trong đó có 19 gói được gói bằng giấy 

màu trắng có chữ, 04 gói được gói bằng giấy bạc màu vàng) bên trong đều chứa chất bột 

màu trắng H khai là Hêrôin của H để bán lẻ kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang đối với H và thu giữ vật chứng gồm: 02 chiếc điện thoại di 

động; 01 mảnh bát vỡ, 01 chiếc ví, 400.000 đồng, 23 gói nhỏ chứa chất bột  màu trắng 

và 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đen, BKS 20B1-947.12. 
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Cùng ngày tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H, kết quả khám xét thu giữ 06 

mảnh giấy bạc màu vàng có kích thước 04cm x 04cm kẹp trong quyển vở để ở trong 

ngăn bàn uống nước.   

Tại cơ quan điều tra Bùi Tiến H, khai nhận: Do bản thân H nghiện ma túy nên 

thường xuyên mua ma túy của người đàn ông tên B (không rõ cả họ tên), ở khu vực xóm 

Đ, xã ĐB, thành phố TN để sử dụng cho bản thân và bán lẻ kiếm lời. H đã mua Hêrôin 

của B 02 lần: 

Lần thứ nhất: Khoảng 11 giờ ngày 19/6/2017 tại khu vực cánh đồng làng Đ, xóm 

Đ, xã ĐB, thành phố TN, H mua của Biên 01 gói Hêrôin với giá 1.500.000 đồng. 

Lần thứ hai: Khoảng 21 giờ ngày 21/6/2017, vẫn tại địa điểm trên, H tiếp tục mua 

của B 01 gói Hêrôin với giá 1.500.000 đồng. 

Sau khi mua Hêrôin, H chia thành các gói nhỏ mục đích là sử dụng cho bản thân và 

bán lẻ kiếm lời. H đã bán Hêrôin cho nhiều người nhưng chỉ nhớ được các lần cụ thể 

như sau: 

- Hồi 6 giờ 15 phút ngày 20/6/2017 và  6 giờ 15 phút ngày 21/6/2017 tại khu vực 

xóm AT, xã HT, huyện ĐH, tỉnh TN, H đã bán cho Đinh Văn S (sinh năm 1970, trú tại: 

tổ 3, thị trấn CH, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) 02 lần, mỗi lần 1 gói Hêrôin với giá 

100.000 đồng/gói. 

- Cùng vào thời gian địa điểm như trên, H đã bán cho Dương Văn H1 (sinh năm 

1975, trú tại: xóm B, xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) 02 lần, mỗi lần 03 gói 

Hêrôin với giá 500.000 đồng/3 gói. 

- Hồi 16 giờ ngày 20/6/2017 và 10 giờ ngày 21/6/2017 tại khu vực xóm AT, xã HT, 

huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên, H đã bán cho Nguyễn Văn H2 (sinh năm 1979, trú tại: 

xóm TT, xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) 02 lần, mỗi lần 01 gói Hêrôin với giá 

100.000 đồng/gói. 

Hồi 6 giờ ngày 22/6/2017, H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu ESPERO, BKS 20B1-

947.12, màu sơn đen tiếp tục mang Hêrôin đến khu vực xóm AT, xã HT, huyện ĐH, tỉnh 

Thái Nguyên mục đích để bán lẻ cho các đối tượng nghiện kiếm lời thì bị cơ quan công 

an phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên. 

Vật chứng của vụ án gồm: 

- 02 phong bì niêm phong còn nguyên kí hiệu A1,LK; 
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- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen, đã qua sử dụng số IMEI 1: 

356018087213742, IMEI 2: 356018087213759; 

- 01 điện thoại kiểu dáng IPHONE, vỏ màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 

012842005414850; 

- 01 chiếc ví giả da đã qua sử dụng; 

- 400.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- 01 mảnh bát vỡ kích thước 9,5cm x 8cm. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu ESPERO, BKS 20B1-947.12, màu sơn đen, số khung 

006876, số máy 006876. 

- 06 mảnh giấy bạc màu vàng có kích thước 04 x 04cm. 

Hiện số vật chứng trên đang được bảo quản tại tài khoản và kho vật chứng của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ chờ xử lý. 

Tại bản cáo trạng số: 89/KSĐT-MT ngày 03/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đồng Hỷ đã truy tố bị cáo Bùi Tiến H về tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý” 

điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS. 

Phần luận tội tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng 

Hỷ giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo thể hiện qua bản cáo trạng và đề nghị mức hình 

phạt như sau: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Tiến H phạm tội: “Mua bán 

trái phép chất ma tuý” . 

Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p,o khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48 BLHS. Xử bị cáo H mức án từ 10 đến 11 năm tù giam.  

Về hình phạt bổ sung: áp dụng khoản 5 Điều 194 BLHS đối với bị cáo số tiền từ 05 

đến 06 triệu đồng. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS; Điều 76 BLTTHS. Tịch thu tiêu hủy  02 

phong bì niêm phong còn nguyên kí hiệu A1,LK; 01 chiếc ví giả da đã qua sử dụng; 01 

mảnh bát vỡ kích thước 9,5cm x 8cm; 06 mảnh giấy bạc màu vàng có kích thước 04 x 

04cm.Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen, đã qua sử 

dụng số IMEI 1: 356018087213742, IMEI 2: 356018087213759; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

ESPERO, BKS 20B1-947.12, màu sơn đen, số khung 006876, số máy 006876. 

Tạm giữ để đảm bảo thi hành án 01 điện thoại kiểu dáng IPHONE, vỏ màu đen, đã 

qua sử dụng, số IMEI: 012842005414850; 400.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

Truy thu số tiền 1.400.000đ do bị cáo bán hêrôin mà có.  
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Bị cáo phải chịu án phí HSST. 

Trong lời nói sau cùng bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bị truy tố, xét xử là 

không oan, xin giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo. 

Hội đồng xét xử. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo Bùi Tiến H thừa nhận bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã truy tố đối với bị cáo là đúng, không oan. Lời khai 

nhận tội của bị cáo là khách quan phù hợp với biên bản phạm tội quả tang,vật chứng, lời 

khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ 

căn cứ xác định:  

Bị cáo là đối tượng nghiện chất ma túy nên thường xuyên mua ma túy của đối 

tượng tên là B(không rõ lai lịch địa chỉ) ở khu vực xóm Đ, xã ĐB, thành phố TN để bán 

cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Tại khu vực xóm AT, xã HT, huyện ĐH, H đã bán 

ma túy cho các đối tượng cụ thể như sau: 

- Hồi 6 giờ 15 phút ngày 20/6/2017 và  6 giờ 15 phút ngày 21/6/2017 H đã bán cho 

Đinh Văn S 02 lần, mỗi lần 1 gói Hêrôin với giá 100.000 đồng/gói; bán cho Dương Văn 

H1 02 lần, mỗi lần 03 gói Hêrôin với giá 500.000 đồng/3 gói. 

- Hồi 16 giờ ngày 20/6/2017 và 10 giờ ngày 21/6/2017 H đã bán cho Nguyễn Văn 

H2 02 lần, mỗi lần 01 gói Hêrôin với giá 100.000 đồng/gói. 

Đến 6 giờ ngày 22/6/2017, H tiếp tục mang Hêrôin đến khu vực trên mục đích để 

bán thì bị tổ công tác công an huyện Đồng Hỷ phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật 

chứng. 

Tại bản kết luận giám định số 798/KL  ngày 28/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận số chất bột màu trắng thu giữ của H là chất ma túy, 

loại Hêrôin, có trọng lượng 3,624g. Hành vi nêu trên của Bùi Tiến H đã phạm tội: Mua 

bán trái phép chất ma tuý, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 - Bộ luật hình sự. 

Điều 194 BLHS quy định: 

“1. Người nào tàng trữ,vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 

tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến 

mười lăm năm: 
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a) ...  

b) Phạm tội nhiều lần;” 

Ngoài hình phạt chính bị cáo có thể phải chịu hình phạt bổ sung theo quy định tại 

khoản 5 Điều 194 BLHS là phạt tiền sung công quỹ Nhà nước. 

Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo 

điều luật nói trên. 

Xét tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho 

xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma 

túy, hành vi đó của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu, gây mất trật tự trị an xã hội ở địa 

phương, là nguyên nhân phát sinh của những loại tội phạm khác ở địa phương. Do vậy 

cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định thì mới đủ điều kiện cải tạo, 

giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung. 

Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu đã được đi cải tạo giáo dục nhưng không coi 

đó là bài học khi tái hòa nhập cộng đồng lại nghiện ma túy tiếp tục phạm tội.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; quá trình điều tra bị cáo tự thú khai nhận việc đã bán hêrôin cho đối tượng 

nghiện khác. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, o khoản 1 Điều 46 

BLHS. 

Bị cáo phải chịu tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm theo điểm g 

khoản 1 Điều 48 BLHS. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, bị cáo H phạm tội nhằm mục đích kiếm lời nên cần 

thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 194 BLHS đối với bị cáo. 

Vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị sử dụng gồm 02 

phong bì niêm phong còn nguyên kí hiệu A1, LK; 01 chiếc ví giả da đã qua sử dụng; 01 

mảnh bát vỡ kích thước 9,5cm x 8cm; 06 mảnh giấy bạc màu vàng có kích thước 04 x 

04cm. 

Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu đen, đã qua sử 

dụng số IMEI 1: 356018087213742, IMEI 2: 356018087213759; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

ESPERO, BKS 20B1-947.12, màu sơn đen, số khung 006876, số máy 006876. Đây là 

công cụ phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tạm giữ để đảm bảo thi hành án 01 điện thoại kiểu dáng IPHONE, vỏ màu đen, đã 

qua sử dụng, số IMEI: 012842005414850; 400.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam.Vì không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. 
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Truy thu số tiền 1.400.000đ (một triệu bốn trăm nghìn đồng) do bị cáo bán ma túy 

mà có.  

Về nguồn gốc số Hêrôin là do H gọi điện thoại đến số 0971 847716 để mua của đối 

tượng tên B (không rõ lai lịch địa chỉ) ở khu vực xóm Đ, xã ĐB, thành phố TN, quá 

trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra – công an huyện Đồng Hỷ đã tiến hành xác minh 

xác định số thuê bao trên không có người đăng kí sử dụng, xác minh tại xóm Đ, xã ĐB, 

thành phố TN có đối tượng tên Đỗ Quang B, sinh năm 1980 nhưng hiện không có mặt 

tại địa phương, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý sau. 

Đối với hành vi mua Hêrôin để sử dụng của  H1, H2 và S xét thấy hành vi của H1, 

H2, S chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Đồng Hỷ đã quyết 

định xử phạt hành chính. 

Xét lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa ngày hôm nay là có căn cứ 

nên chấp nhận. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Tiến H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 194; Điểm p, o khoản 1 Điều 46 BLHS; điểm g 

khoản 1 Điều 48 BLHS. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Tiến H 09  (chín)  năm tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giam 22/6/2017.  

Áp dụng kho¶n 5 §iÒu 194 BLHS phạt bÞ c¸o Bùi Tiến H 5.000.000đ (Năm triệu 

đồng) sung quỹ Nhà nước. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 BLTTHS, Điều 41 BLHS.  

Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị sử dụng gồm 02 phong bì niêm phong 

còn nguyên kí hiệu A1, LK; 01 chiếc ví giả da đã qua sử dụng; 01 mảnh bát vỡ kích 

thước 9,5cm x 8cm; 06 mảnh giấy bạc màu vàng có kích thước 04 x 04cm. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

NOKIA, vỏ màu đen, đã qua sử dụng số IMEI 1: 356018087213742, IMEI 2: 

356018087213759; 01 xe mô tô nhãn hiệu ESPERO, BKS 20B1-947.12, màu sơn đen, 
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số khung: RPEXCE9PEGA 006876, số máy:VDEJQ152FMJ006876, xe đã qua sử dụng, 

không có chìa khóa, không giấy tờ kèm theo. 

Tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo 01 điện thoại kiểu dáng IPHONE, vỏ 

màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 012842005414850; 400.000 đồng (bốn trăm nghìn) 

tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao vật chứng ngày 15/11 /2017 giữa 

Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ và tiền theo ủy nhiệm chi ngày 

10/11/2017). 

Truy thu số tiền 1.400.000đ (một triệu bốn trăm nghìn đồng) do bị cáo bán ma túy 

mà có.  

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS, Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST nộp vào Ngân sách nhà nước. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Báo cho biết có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:    
-  TAND tỉnh;                                                                              

- VKS Đồng Hỷ; 

- Công an Đồng Hỷ; 

- THA phạt tù; 

- Chi cục THA huyện; 

- UBND xã; 

- B/c; 

- Lưu,                                                                                    

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

         Nguyễn Quang Tuấn 

                    (Đã ký) 

 


